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Nghệ An, ngày      tháng 10 năm 2022



Kính gửi: 
- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã. 
Thực hiện Công văn số 2613/BKHCN-HVKHCN ngày 23/9/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thử nghiệm Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương và Công văn số 7513/UBND-VX ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện để thu thập dữ liệu, tài liệu minh chứng. 
Ngày 30/9/2022, Sở KH&CN đã có Công văn số 991/SKHCN-QLCN&TTCN về việc phối hợp triển khai thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, gửi các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và đến nay có một số đơn vị gửi báo cáo về Sở KH&CN. Tuy nhiên các số liệu cung cấp không đúng theo yêu cầu Biểu mẫu hướng dẫn của Bộ KH&CN. Vì vậy, Sở KH&CN xin gửi lại Quý đơn vị nội dung và Biểu mẫu cung cấp thông tin để các đơn vị được biết và phối hợp thực hiện.
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp chính xác các thông tin theo Biểu mẫu kèm theo công văn này để báo cáo Bộ KH&CN, UBND tỉnh phục vụ tính toán chỉ số Đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/10/2022
- Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An. 

- Thông tin chi tiết liên hệ bà: Lê Thị Phương - TP Tin học Thống kê KH&CN- Trung tâm Thông tin KHCN&TH (Sở KH&CN). ĐT: 0936994777.  
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· UBND tỉnh (B/c);
· Giám đốc, PGĐ Sở (B/c);

· P.QLCN&TTCN; Trung tâm TTKHCN&TH (T/h);
· Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Thành


PHỤ LỤC 1
Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&CN Nghệ An
1. Chỉ số 1.1.1 Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng KHCN&ĐMST phục vụ phát triển địa phương

Các văn bản của địa phương quy định, triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước về tạo điều kiện thuận lợi cho ĐMST là các kế hoạch, chiến lược, quy hoạch, đề án, quy định... được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bạn hành dưới hình thức Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định của UBND cấp tỉnh và đang có hiệu lực thực thi.
1.1 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các chương trình/kế hoạch, quy định của địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020).

Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.2 Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ: Các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách của địa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.3 Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách của địa phương nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp (thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.4 Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ: các chương trình kế hoạch, quy định, chính sách của địa phương nhằm hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020, thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.5 Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ các chương trình kế hoạch, quy định, chính sách của địa phương nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ (thực hiện Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.6 Chuyển đổi số: các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số ở địa phương (thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.7 Phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách về phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thực hiện Luật Công nghệ cao).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	


1.8 Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề: các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp (thực hiện các Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, quản lí, phát triển cụm công nghiệp).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.9 Phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông thôn: các chương trình/kế hoạch, quy định, chính sách về phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương (Chương trình OCOP, tham gia sàn thương mại điện tử, phát triển kinh tế số).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.10 Phát triển dịch vụ logistics, các chương trình kế hoạch, quy định, chính sách phát triển dịch vụ logistics của địa phương. (thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 và Quyết định 200/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025).
Chi tiết

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tài liệu kèm theo 

	1
	
	
	
	
	Đường dẫn truy cập trực tuyến; hoặc bản cứng

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2
Cơ quan cung cấp thông tin:   - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An





- UBND huyện, thành, thị xã
1. Chỉ số 2.1.3 Thông tin các trường THCS, THPT năm học 2021-2022 của địa phương
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	2.1
	Số lượng các trường THCS có đào tạo STEM/STEAM của địa phương
	
	

	2.2
	Số lượng các trường THPT có đào tạo STEM/STEAM của địa phương
	
	

	2.3
	Số lượng các trường THCS của địa phương
	
	

	2.4
	Số lượng các trường PTTH của địa phương
	
	


THPT của địa phương

2. Chỉ số 2.1.4. Chỉ giáo dục-đào tạo từ ngân sách nhà nước/tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn

	TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	2.5
	Chi thường xuyên từ NSNN cho giáo dục-đào tạo 
	
	

	2.6
	Chi đầu tư từ NSNN cho giáo dục-đào tạo
	
	

	2.7
	Tổng NSNN 
	
	

	-
	Tổng NSNN được trung ương giao
	
	

	-
	Tổng NSNN do địa phương giao
	
	

	-
	Tổng kinh phí thực hiện
	
	

	-
	Tổng kinh phí được phê duyệt quyết toán
	
	


PHỤ LỤC 3 
Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&CN Nghệ An

4. Chỉ số 2.2.2 Chi khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước/tổng ngân sách nhà nước của địa phương (%)

	
	
	2020
	2021

	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	4.1
	Chi sự nghiệp cho KH&CN
	
	
	
	

	4.2
	Chỉ đầu tư đầu tư phát triển KH&CN
	
	
	
	

	4.3
	Tổng chi ngân sách nhà nước của địa phương Số liệu cung cấp bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Tổng NSNN được trung ương giao
	
	
	
	

	-
	Tổng NSNN do địa phương giao
	
	
	
	

	-
	Tổng kinh phí thực hiện
	
	
	
	

	-
	Tổng kinh phí được phê duyệt quyết toán
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4
Cơ quan cung cấp thông tin: BQL Khu kinh tế Đông Nam
5. Chỉ số 3.2.2 Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp, khu kinh tế trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu công nghiệp, khu kinh tế
	TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)

	5.1
	Diện tích đất công nghiệp (đơn vị: ha) của tất cả các khu công nghiệp, khu kinh tế (các loại hình) có trên địa bàn tỉnh. 
	

	5.2
	Diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng hạ tầng (đơn vị: ha) của tất cả các khu công nghiệp, khu kinh tế (các loại hình) có trên địa bàn tỉnh.
	


PHỤ LỤC 5
 Cơ quan cung cấp thông tin: Ngân hàng nhà nước Nghệ An
6. Chỉ số 4.1.1. Tín dụng cho khu vực tư nhân/GRDP
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	6.1.
	Tổng vốn tín dụng đã cung cấp cho khu vực tư nhân trong 03 năm gần nhất (tính đến thời điểm 31/12 hàng năm
	
	
	

	6.2.
	GRDP của địa phương (03 năm gần nhất)
	
	
	


Ghi chú: Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Số liệu GRDP của địa phương  lấy từ Báo cáo hàng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương gửi UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trung ương)
7. Chỉ số 4.1.2. Vay tài chính vi mô/GRDP
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	7.1.
	Tổng vốn tín dụng vi mô đã cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ/siêu nhỏ trong 03 năm gần nhất (tính đến thời điểm 31/12 hàng năm). Đơn vị: triệu đồng.
	
	
	

	7.2.
	Tổng GRDP của địa phương (trong 03 năm gần nhất)
	
	
	


Ghi chú: Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Số liệu GRDP của địa phương  lấy từ Báo cáo hàng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương gửi UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trung ương)
PHỤ LỤC 6

Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&CN Nghệ An
8. Chỉ số 4.1.3. Kết quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của địa phương
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	8.1.
	Tổng số tiền Quỹ KH&CN của tỉnh đã tài trợ, cấp kinh phí hằng năm 
	
	
	

	8.2.
	Tổng số tiền Quỹ KH&CN của tỉnh đã bảo lãnh, cho vay và hỗ trợ nâng cao năng lực hằng năm 
	
	
	

	8.3
	Tổng kinh phí của Quỹ KH&CN của tỉnh 
	
	
	


Ghi chú:
- Số liệu của 03 năm gần nhất

- Số liệu cộng dồn từ khi thành lập Quỹ cho đến ngày 31/12/2021

9. Chỉ số 5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	9.1.
	Tổng kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN do doanh nghiệp chủ trì hoặc doanh nghiệp phối hợp với tổ chức KH&CN thực hiện 
	
	
	

	9.2.
	Tổng kinh phí nhiệm vụ KH&CN 
	
	
	


PHỤ LỤC 7

Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&ĐT Nghệ An
10. Chỉ số 5.2.2. Tỉ lệ doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp/tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của địa phương
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	10.1.
	Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12 
	
	
	

	10.2.
	Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12 
	
	
	


PHỤ LỤC 8

Cơ quan cung cấp thông tin: Sở Công thương Nghệ An
11. Chỉ số 5.2.3.  Tỉ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể trong các cụm công nghiệp trên tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể đang hoạt động trên địa bàn địa phương 
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	11.1.
	Tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12 các năm 2019, 2020, 2021.
	
	
	

	11.2.
	Tổng số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12.
	
	
	

	11.3
	Tổng số cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12.
	
	
	

	11.4
	Tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12
	
	
	

	11.5
	Tổng số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12.
	
	
	

	11.6
	Tổng số cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh của địa phương, tính đến thời điểm ngày 31/12
	
	
	


 PHỤ LỤC 9

 Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&CN Nghệ An
12. Chỉ số 6.3.1. Bài báo, công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học là sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN của địa phương/tổng số nhiệm vụ KH&CN do NSNN nhà nước tài trợ của địa phương
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	11.1.
	Tổng số bài báo, công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học và các sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN của địa phương để thực hiện tính đến ngày 31/12 
	
	
	

	11.2.
	Tổng số nhiệm vụ KH&CN được thực hiện có sử dụng NSNN của địa phương.
	
	
	


13. Chỉ số 6.3.3. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1000 doanh nghiệp
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng

	13.1.
	Số lượng doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN: tổng số doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN đang còn hiệu lực, tính đến ngày 31/12/2021
	

	13.2.
	Số lượng doanh nghiệp được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp, giống cây trồng: tổng số doanh nghiệp được cấp bằng độc quyền/giấy chứng nhận bản quyền đang còn hiệu lực, tính đến ngày 31/12/2021
	

	13.3
	Số lượng doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học: tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong các khu nêu trên, tính đến ngày 31/12/2021
	

	13.4
	Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận bản quyền phần mềm (trong trường hợp không có dữ liệu đề nghị liên hệ Cục Sở hữu trí tuệ và Học viện KHCN&ĐMST để được hỗ trợ): tổng số doanh nghiệp được cấp bằng độc quyền/giấy chứng nhận bản quyền đang còn hiệu lực, tính đến ngày 31/12/2021
	

	13.5
	Số lượng doanh nghiệp đạt giải thưởng KH&CN cấp tỉnh trở lên: tổng số doanh nghiệp được giải thưởng trong năm 2021 (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021).
	

	13.6
	Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tính đến ngày 31/12/2021.
	


PHỤ LỤC 10

Cơ quan cung cấp thông tin: Sở KH&ĐT Nghệ An
14. Chỉ số 6.3.5. Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mới thành lập/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương
	TT
	Chỉ tiêu
	2019
	2020
	2021

	14.1.
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thành lập mới tính đến ngày 31/12 
	
	
	

	14.2.
	Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tính đến ngày 31/12 
	
	
	


PHỤ LỤC 11

Cơ quan cung cấp thông tin: Sở NN&PTNT Nghệ An
15. Chỉ số 7.1.2. Số lượng sản phẩm OCOP/tổng số đơn vị hành chính cấp xã
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng

	15.1.
	Số lượng sản phẩm OCOP có giấy chứng nhận 3 sao còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2021
	

	15.2.
	Số lượng sản phẩm OCOP có giấy chứng nhận 4 sao còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2021
	

	15.3
	Số lượng sản phẩm OCOP có giấy chứng nhận 5 sao còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2021
	

	15.4
	Số lượng đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31/12/2021.
	


�





